
TT Họ và tên Tên Ngày sinh Nơi sinh CMND Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lan Anh Anh 17/11/1989 Thái Bình 034189002110

2 Nguyễn Tuấn Anh Anh 04/03/1994 Hà Nội 001094013380

3 Nguyễn Thị Tú Anh Anh 16/09/1985 Nghệ An 040185001494

4 Ngô Quỳnh Anh Anh 18/11/1983 Hà Nội 001183004921

5 Lê Phương Anh Anh 21/06/2001 Thái Bình 034301002769

6 Nguyễn Thu Bình Bình 23/07/1991 Hà Nội 001191011534

7 Trần Ngô Châu Châu 03/09/1983 Quảng Ngãi 051183000016

8 Nguyễn Tiến Cường Cường 14/01/1978 Hà Nội 001078018643

9 Nguyễn Việt Cường Cường 16/02/1981 Thái Bình 03408112402

10 Vương Thế Đạt Đạt 15/11/1999 Hà Nội 001099007867

11 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 15/02/1993 Lạng Sơn 020193000150

12 Đỗ Thị Thúy Dinh Dinh 14/09/1998 Thái Bình 034198008573

13 Tạ Việt Dự Dự 09/01/1993 Phú Thọ 025093002216

14 Đỗ Anh Dũng Dũng 25/03/1996 Hà Nội 001096022253
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15 Trần Đình Dũng Dũng 24/10/1982 Nam Định 036082000096

16 Vũ Thùy Dương Dương 16/01/1996 Quảng Ninh 022196007005

17 Trần Phương Giang Giang 19/06/2001 Hà Nội 001301002134

18 Lê Văn Giang Giang 10/10/1991 Thanh Hóa 038091015790

19 Lưu Nguyễn Minh Hà Hà 03/06/2003 Hà Nội 001303006619

20 Ty Thanh Hải Hải 27/01/1983 Quảng Ninh 022083001520

21 Vũ Thị Thu Hằng Hằng 13/03/1987 Hưng Yên 033187000998

22 Nguyễn Thị Hiền Hiền 12/06/1987 Hà Nội 001187021007

23 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền 13/10/1997 Ninh Bình 037197000597

24 Trương Minh Hiếu Hiếu 01/01/2000 Hà Nội 001200000420

25 Phùng Phương Hoa Hoa 08/01/1999 Tuyên Quang 008199006890

26 Hà Thị Hòa Hòa 24/05/1999 Thanh Hóa 038199013011

27 Vũ Đức Huy Huy 08/10/1997 Hà Nội 001097000189

28 Đặng Thị Bảo Khanh Khanh 03/01/1996 Nam Định 036196016450

29 Trương Duy Kiên Kiên 20/06/1994 Hà Nội 001094026791

30 Lưu xuân Kỳ Kỳ 19/08/1990 Thanh Hóa 038090007915

31 Phạm Hoàng Lan Lan 12/05/2000 Hà Nội 0358925316

32 Vũ Thị Liên Liên 10/10/1997 Ninh Bình 037197000296

33 Dương Thị Phương Liên Liên 30/03/1987 Hải Dương 030187001885

34 Phạm Thùy Linh Linh 29/08/1997 Hà Nội 001097001453

35 Nguyễn Ngọc Linh Linh Không nộp Phiếu đăng kí học, không đủ điều kiện dự thi cuối khóa
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36 Nguyễn Đàm Linh Linh 15/02/1992 Hà Nội 001092003305

37 Trần Mỹ Linh Linh 25/02/1998 Nam Định 036198016333

38 Phan Ngọc Nhật Mai Mai 14/08/1998 Nhật Bản 232198000001

39 Lại Thị Minh Minh 21/07/1986 Thái Bình 034186010333

40 Vũ Xuân Minh Minh 08/10/1992 Hải Dương 030092004657

41 Nguyễn Xuân Nam Nam 16/10/1999 Thái Nguyên 019099003920

42 Lương Thị Minh Nguyệt Nguyệt 27/11/1987 Quảng Ninh 022187006008

43 Lương Cao Phong Phong 11/04/1989 Hà Nội 001089017306

44 Nguyễn Thị Minh Phương Phương

45 Nguyễn Quang Quang 22/06/1993 Nghệ An 040093027214

46 Tạ Anh Quang Quang 27/11/1983 Hà Nội 001083013868

47 Cấn Thị Minh Quý Quý 08/09/1996 Hà Nội 001196040382

48 Vũ Thị Quyên Quyên 09/06/1998 Bắc Giang 024198007260

49 Nguyễn Hải Sơn Sơn 01/10/1984 Hải Phòng 031084012077

50 Hoàng Thu Sương Sương 04/09/1995 Nam Định 036195011455

51 Lê Văn Tân Tân Bảo lưu đi

52 Nguyễn Duy Thắng Thắng 21/11/1996 Hà Nội 001096020720

53 Nguyễn Vũ Thắng Thắng 22/03/1979 Hà Nội 001079018713

54 Nguyễn Trung Thành Thành 06/10/2001 Hà Giang 002201009233

55 Bùi Đức Thảo Thảo 16/08/1999 Hà Nội 001099001231

56 Nguyễn Ngọc Thiện Thiện 08/01/1984 Ninh Bình 164194608

57 Lương Trường Thọ Thọ 27/02/1995 Hà Nội 001095010079

58 Phan Thế Thông Thông 16/07/1985 Vĩnh Phúc 026085005605

Nghỉ quá số buổi quy định, không đủ điều kiện dự thi cuối khóa
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59 Ma Hoài Thu Thu 28/09/1995 Lạng Sơn 020195005417

60 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủy 28/10/1987 Hưng Yên 033187009164

61 Vũ Thị Thủy Thủy 26/09/19902 Hải Dương 030190005806

62 Vũ Thị Thủy Thủy 12/03/1990 Thái Bình 034190008234

63 Nguyễn Minh Thùy Thùy 28/12/1989 Quảng Ninh 022189002378 Không đủ đk dự thi cuối khóa

64 Đặng Trần Bảo Tín Tín 07/01/1999 Quảng Ngãi 051099007469

65 Nguyễn Hiền Trang Trang 23/07/1999 Hà Nội 001199001512

66 Nguyễn Thị Hồng Trang Trang 26/05/1997 Phú Thọ 025197000536

67 Nguyễn Thị Hà Trang Trang 07/10/1996 Hà Tĩnh 042196088133

68 Hoàng Thu Trang Trang 18/09/1999 Thanh Hóa 038199002657

69 Hoàng Minh Trang Trang 01/02/1991 Hà Nội 001191053270

70 Nguyễn Bảo Trung Trung 11/11/1997 Hà Nội 001097000526

71 Nguyễn Hoàng Tú Tú 01/10/1982 Hải Phòng 031082007569

72 Nguyễn Ngọc Tuấn Tuấn 30/04/1989 Hà Nội 001089029937

73 Nguyễn Quốc Tuấn Tuấn 15/11/1995 Hà Bắc 0240950000

74 Vũ Thanh Tùng Tùng 27/05/1987 Hải Dương 030087004056

75 Trần Lâm Tùng Tùng 08/10/1997 Hà Nội 033097011527

76 Trần Thanh Tùng Tùng 14/09/1995 Ninh Bình 037095008912

77 Nguyễn Thảo Vân Vân 06/06/2001 Hải Dương 030301007395

78 Hoàng Quốc Vũ Vũ 31/07/1992 Hải Phòng 031092010838

79 Hoàng Thị Xuân Xuân 10/02/1992 Nam Định 036192016507
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80 Nguyễn Văn Điển Điển 20/10/1991 Bắc Ninh 027091000025 Hoãn thi

81 Nguyễn Thị Vân Khanh Khanh 16/11/2000 Hà Nội 00300011567 Hoãn thi

82 Lê Diệu Linh Linh 25/07/1985 Thanh Hóa 038185006485 Thi lại

83 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc 31/07/1992 Điện Biên 011192006812 Thi lại

84 Nguyễn Bá Phương Phương 16/06/1999 Bắc Giang 024099000036 Hoãn thi

85 Nguyễn Hiền Trang Trang 03/01/1993 Thái Nguyên 019193007158 Thi lại

86 Lê Thị Yến Yến 21/08/1984 Ninh Bình 037184000852 Hoãn thi


